Ngày soạn:……………..
Tiết 100, 101     Bài 36: TÁC DỤNG CỦA LỰC
(Thời gian thực hiện: 2 tiết)
	Tiết 100
Ngày dạy:………
	Hoạt động 1: Khởi động.
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật . 

	Tiết 101
Ngày dạy:………
	Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tác dụng của lực làm biến dạng vật
Hoạt động 3: Luyện tập
Hoạt động 4: Vận dụng


I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức.
- Trình Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động và biến dạng vật 
2. Năng lực.
a) Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự học có hướng dẫn của GV để tìm hiểu về tác dụng của lực; 
- Giao tiếp và hợp tác:Tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả; Thảo luận với các thành viên trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ học tập;
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thảo luận hiệu quả với các thành viên trong nhóm để tìm hiểu về tác dụng của lực.
b) Năng lực khoa học tự nhiên.
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Nêu được các tác dụng của lực;
- Tim hiểu tự nhiên: Lấy được ví dụ về tác dụng của lực làm: thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động, biến dạng vật;
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Giải thích được một số tác dụng của lực tồn tại trong tự nhiên.
3. Phẩm chất: 
- Khách quan, trung thực trong thu thập thông tin;
- Kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong quá trình quan sát, thu thập và xử lí thông tin, có ý chí vượt qua khó khăn khi thực hiện các nhiệm vụ học tập vận dụng, mở rộng;
- Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong hoạt động nhóm.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Thiết bị dạy học:
- Phấn, bảng, máy chiếu.
- Bút bi có lò xo, miếng mút xốp, phiếu học tập
2. Học liệu: SGK, bài giảng điện tử.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoạt động 1: Khởi động
a) Mục tiêu: Giúp hs hình thành khái niệm ban đầu về kết quả tác dụng của lực 
b) Nội dung: Học sinh quan sát hình và thực hiện cá nhân trả lời câu hỏi: Ai là người đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?
c) Sản phẩm:
- Đáp án: Để biết một trong hai người ai đang giương cung, ai chưa giương cung thì ta quan sát người đang giương cung đã tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng.
- Do đó: Người thứ nhất đang giương cung, người thứ hai chưa giương cung dựa vào nhận xét: dây cung của người thứ nhất đã bị biến dạng so với lúc ban đầu của cung.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Yêu cầu HS quan sát hình và cho biết Ai là người đang giương cung và ai chưa giương cung? Vì sao?
	HS quan sát hình và trả lời câu hỏi

	Chốt lại kiến thức 
	Chuẩn bi sách vở học bài mới 


Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
Hoạt động 2.1: Tìm hiểu tác dụng của lực làm thay đổi tốc độ và hướng chuyển động của vật . 
a) Mục tiêu: Giúp hs nhận ra các trường hợp về sự biến đổi chuyển động của vật.
b) Nội dung:
- HS quan sát hình 36.1, 36.2 SGK để mô tả hướng chuyển động và tốc độ chuyển động của quả bóng thay đổi và giải thích nguyên nhân của sự thay đổi
- HS đọc thông tin SGK cho biết lực tác dụng vào một vật có thể gây ra những sự biến đổi chuyển động nào.
- Mỗi nhóm thảo luận lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động. Điền vào phiếu học tập số 1.
	PHIẾU HỌC TẬP 1
NHÓM:………. 

	Nhiệm vụ: lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.

	Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
	

	Vật đang chuyển động, bị dừng lại.
	

	Vật đang chuyển động nhanh lên.
	

	Vật chuyển động chậm lại.
	

	Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.
	


c) Sản phẩm:
- Hình 36.1 quả bóng đang chuyển động theo hướng này bỗng cầu thủ đánh đầu khiến nó chuyển động theo hướng khác. Tốc độ chuyển động của quả bóng thay đô
- Hình 36.2 Quả bóng đang đứng yên thì cầu thủ sút khiến cho nó bắt đầu chuyển động, tốc độ chuyển động bắt đầu nhanh lên
- Nguyên nhân của sự thay đổi đó là do quả bóng đã chịu tác động của một lực từ các cầu thủ
- Ví dụ biến đổi chuyển động của vật dưới tác động của lực: Quả cầu lông đang bay, ta dùng vợt đánh cầu lông thì quả cầu lông bị biến đổi chuyển động
- Phiếu học tập số 1
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	[image: IMG_256][image: IMG_256]Giao nhiệm vụ :  - GV cho HS quan sát hình ảnh và cho biết hướng chuyển động và tốc độ của quả bóng thay đổi như thế nào? Nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì?
- GV thông báo HS làm việc theo nhóm, thảo luận nêu ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.
	- HS làm việc cá nhân, quan sát hình ảnh và thực hiện yêu cầu của GV.


	Thực hiện nhiệm vụ: 
Giáo viên quan sát HS thảo luận và hỗ trợ khi cần thiết. 
	Thảo luận  nhóm đưa ra ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.

	Báo cáo kết quả : GV yêu cầu HS trình bày phiếu học tập số 1 
	HS  được chọn trình bày kết quả
HS khác nhận xét trình bày của bạn  

	Tổng kết : GV chốt kiến thức 
	Ghi kết luận vào vở  


Rubric1:
	
PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÓM
Tên nhóm đánh giá: ………………

	Tiêu chí
	Mức độ
	Điểm

	
	Mức 3
	Mức 2
	Mức 1
	

	1. Lấy ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.
	Lấy đúng 5 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật. 
	Lấy đúng từ 3 đến 4 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.  
	Lấy đúng từ 1 đến 2 ví dụ về sự thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động khi tác dụng lực vào vật.  
	

	2. Thuyết trình cho nội dung thảo luận.
	Thuyết trình đủ ý  trong 3 phút.
	Thuyết trình đủ ý hơn 3 phút.
	Thuyết trình chưa đủ ý.
	

	3. Sự tham gia
	Tham gia đầy đủ và chăm chỉ làm việc trên lớp.
	Tham gia nhưng thường lãng phí thời gian và ít khi làm việc.
	Tham gia nhưng thực hiện những công việc không liên quan.
	

	4. Sự lắng nghe
	Lắng nghe cẩn thận các ý kiến của những người khác.
	Đôi khi không lắng nghe các ý kiến của những người khác.
	Không lắng nghe ý kiến của những người khác.
	

	5. Sự phản hồi
	Đưa ra sự phản hồi chi tiết có tính xây dựng khi cần thiết.
	Đưa ra sự phản hồi có tính xây dựng nhưng lời chú thích chưa thích hợp.
	Đưa ra sự phản hồi không có ích.
	


Hoạt động 2.2: Tìm hiểu tác dụng của lực làm biến dạng vật
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhận ra các trường hợp về sự biến dạng vật 
b) Nội dung: 
- Cá nhân HS quan sát trạng thái chiếc lò xo trong bút bi khi tay ấn vào một đầu bút và hình dạng của miếng xốp khi tay ta bóp vào và thả ra để trả lời câu hỏi Ngoài tác dụng gây ra sự thay đổi đột ngột và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra tác dụng nào khác ở vật chịu tác dụng lực?
- HS lấy ví dụ tác dụng lực làm biến dạng vật.
- Các nhóm quan sát hình ảnh trình chiếu, thảo luận nêu ra được các sự thay đổichuyển động cũng như hình dạng của các vật khi có lực tác dụng vào. 
[image: ][image: ]              [image: ]
	    Hình 1
	          Hình 2
	         Hình 3
	      Hình 4


c) Sản phẩm:
- Ngoài gây ra sự thay đổi tốc độ và hướng chuyển động, lực còn có thể gây ra tác dụng khiến vật chịu lực bị biến dạng
- Ví dụ: lấy tay ấn mạnh vào quả bóng cao su thì nó bị biến dạng, kéo dãn lò xò khiến nó bị biến dạng,...
- Hình 1: vận động viên đã tác dụng một lực vào quả bóng làm quả bóng biến dạng và ngừng chuyển động.
- Hình 2: không khí, lực của gió,... đã tác dụng một lực khiến cho dù bị biến dạng (căng dù) và khiến cho người và dù rơi với tốc độ chậm hơn
- Hình 3: tay cầu thủ đã tác dụng một lực vào quả bóng khiến cho quả bóng bị biến dạng và ngừng chuyển động
- Hình 4: gió đã tác dụng một lực khiến cho cánh buồn bị biến dạng (căng gió) và khiến cho thuyền chuyển động nhanh hơn
d) Tổ chức hoạt động:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS quan sát trạng thái chiếc lò xo trong bút bi khi tay ấn vào một đầu bút và hình dạng của miếng xốp khi tay ta bóp vào và thả ra để trả lời câu hỏi Ngoài tác dụng gây ra sự thay đổi đột ngột và thay đổi hướng chuyển động của vật, lực còn có thể gây ra tác dụng nào khác ở vật chịu tác dụng lực?
- Yêu cầu HS -lấy ví dụ tác dụng lực làm biến dạng vật.
Chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu quan sát hình ảnh trình chiếu, thảo luận nêu ra được các sự thay đổi chuyển động cũng như hình dạng của các vật khi có lực tác dụng vào.
Rút ra kết luận khi có lực tác dụng lên một vật có thể gây ra những sự thay đổi nào? Lấy ví dụ minh họa.
	- HS nhận nhiệm vụ


	Thực hiện nhiệm vụ: 
Hướng dẫn học sinh thảo luận trình bày lên giấy Ao theo kĩ thuật khăn trải bàn.
Giáo viên quan sát HS thảo luận và hỗ trợ khi cần thiết. 
	Thảo luận  nhóm đưa ra ví dụ về sự thay đổi chuyển động cũng như hình dạng của các vật khi có lực tác dụng vào.

	Báo cáo kết quả : GV yêu cầu HS trình bày kết quả thảo luận 
	HS được chọn trình bày kết quả
HS khác nhận xét trình bày của bạn  

	Tổng kết : GV chốt kiến thức 
Lực tác dụng lên một vật có thể
+ Làm biến đổi chuyển động của vật.
+ Làm biến dạng vật.
+ Vừa làm biến đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật.
	Ghi kết luận vào vở  


Đánh giá:
	
	Nội dung đánh giá
	Câu hỏi đánh giá
	Kết quả

	
	
	Có
	Không

	Lấy được ví dụ về tác dụng lực làm biến dạng vật .
Nêu được lực tác dụng làm biến dạng vật hoặc vừa biến dạng, vừa thay đổi chuyển động vật
	1. HS có chỉ ra được trạng thái của lò xo bút bi khi ta ấn vào không?
	
	

	
	2. HS có chỉ ra được sự thay đổi hình dạng của miếng xốp khi ta bóp và thả không
	
	

	
	3. HS có lấy được ví dụ về tác dụng lực làm vật biến dạng không?
	
	

	
	3. HS có mô tả được hình ảnh và chỉ ra được lực tác dụng lên vật đã gây ra sự biến đổi gì không ?
	
	

	Tự chủ tự học
	1. Học sinh có tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao không? 
	
	

	
	2. HS có hỗ trợ bạn học trong hoạt động nhóm không?
	
	

	Giao tiếp hợp tác
	1. HS có cùng các bạn trong nhóm thảo luận, đưa ra ý kiến của mình không?
	
	





Hoạt động 3: Luyện tập
a) Mục tiêu: Giúp Hs lựa chọn được kết quả lực tác dụng lên vật 
b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi trong các sự vật và hiện tượng sau đây, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng:
[bookmark: _Hlk79806903]+ Một em bé thổi bóng bóng căng tròn.
+ Một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ ngay trên mặt đất.
+ Trời dông, một chiếc lá bàng bay lên cao.
+ Một sợi dây cao su bị kéo căng.
+ Một chiếc phao của cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước.
c) Sản Phẩm:
- Tác dụng lực làm vật biến dạng: một em bé thổi bóng bóng căng tròn, một chiếc nồi nhôm bị bẹp nằm bên dưới một chiếc thang tre bị đổ ngay trên mặt đất, một sợi dây cao su bị kéo căng.
- Tác dụng lực làm biến đổi chuyển động: một chiếc phao của cần câu đang nổi, bỗng bị chìm xuống nước, trời dông, một chiếc lá bàng bay lên cao.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ :  
HS vận dụng kiến thức trả lời câu hỏi trong các sự vật và hiện tượng sau đây, em hãy chỉ ra vật tác dụng lực và kết quả mà lực đã gây ra cho vật bị nó tác dụng
	Nhận nhiệm vụ  

	Thực hiện nhiệm vụ: 
	HS quan sát chọn đáp án

	Báo cáo kết quả : GV mời đại diện 1 – 2 HS trình bày ý kiến 
	HS  được chọn trình bày kết quả


	Tổng kết : GV chốt kiến thức 
	Ghi kết luận vào vở  


Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: HS thiết kế được bàn bóng đá quay tay
b) Nội dung: HS thiết kế bàn bóng đá quay tay
c) Sản phẩm: Bàn bóng đá quay tay
d) Tổ chức thực hiện.
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ :  
GV chia lớp thành 4 nhóm yêu cầu HS vận dụng kiến thức thiết kế bàn bóng đá quay tay
	Nhận nhiệm vụ  

	Thực hiện nhiệm vụ: 
Giáo viên quan sát HS thực hiện
	HS hoàn thành nhiệm vụ

	Báo cáo kết quả : GV mời các nhóm trình bày sản phẩm 
	Các nhóm trình bày kết quả 

	Tổng kết : GV tổ chức cho HS đánh giá hoạt động và sản phẩm của các nhóm
	HS đánh giá lẫn nhau


* Hướng dẫn về nhà:
- Học theo nội dung bài ghi
- Làm bài tập SGK
- Xem trước bài 37: Lực hấp dẫn và trọng lực
****************************************************
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